
STT FAMILY NAME NAME NOTE:

1 1458004 PHAN HÀ VÂN ANH KEUKA AFTERNOON

2 1458007 NGUYỄN VĂN THANH DANH KEUKA AFTERNOON

3 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG AUT AFTERNOON

4 1459010 LÝ ANH DUY AUT AFTERNOON

5 1459015 HÀ NGỌC GIA AUT AFTERNOON

6 1459016 ĐINH TRƯỜNG HẢI AUT AFTERNOON

7 1459017 PHẠM THANH HÀO AUT AFTERNOON

8 1459018 TRẦN XuÂN HiẾU AUT AFTERNOON

9 1458017 PHẠM DUY KHANG KEUKA AFTERNOON

10 1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH KEUKA AFTERNOON

11 1459029 HỒ ĐÌNH SƠN LÂM AUT AFTERNOON

12 1458025 VŨ THỊ HÀ MIÊN KEUKA AFTERNOON

13 1458026 NGUYỄN LÊ KIM NGÂN KEUKA AFTERNOON

14 1459038 LÊ NHIỆM AUT AFTERNOON

15 1459039 LÊ NGỌC QuỲNH NHƯ AUT AFTERNOON

16 1459046 NGUYỄN ViẾT THANH AUT AFTERNOON

17 1459049 NGUYỄN HuỲNH VĨNH TiẾN AUT AFTERNOON

18 1459056 MÃ GIA TuẤN AUT AFTERNOON

19 1459055 LÊ ANH TuẤN AUT AFTERNOON

20 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN KEUKA AFTERNOON

21 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH AUT AFTERNOON

* TKB các buổi sáng trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm

Thời Gian từ 13h10 đến 16h20

Phòng học: 11G2 (LẦU 11, TOÀ NHÀ I, KHTN)
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ENG CLASS

LEVEL: PRE ENGLISH -> PRE INTER

NO OF STUDENTS: 21

KEUKA: 6 ST AUT : 14

BOOK: LIFE - PRE INTER

PRE INTER 3 (AFTERNOON)


